	TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC

               TỔ SINH – LÝ – HOÁ 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Nhà Bè, ngày 05 tháng 09 năm 2020




KẾ HOẠCH BỘ MÔN SINH HỌC 

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố;
Căn cứ vào Báo cáo Tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhóm Sinh học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2020 - 2021 là năm học mà Ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; thực hiện thông tin, truyền thông; sử dụng CNTT, mạng internet, trang thông tin điện tử để thực hiện công khai các mặt hoạt động của nhà trường.

- Phát huy tính tích cực, chủ động của tổ chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; sự tự chủ trong thực hiện chương trình trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng dạy học, tạo điều kiện để các nhà trường tổ chức các chủ đề dạy học, các hoạt động trải nghiệm; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.
- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. 

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh.
2. Thuận lợi

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Cán bộ quản lí nhà trường và chuyên viên phòng giáo dục huyện.

Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học ngày càng hiện đại. Hàng năm đều bổ sung danh mục mới nên đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học của thầy và trò.

Môi trường học tập nghiêm túc, cảnh quan sạch đẹp.   

Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó trường lớp, thương yêu học sinh, có tinh thần học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng dạy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường phục vụ tốt công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. 

3. Khó khăn 

Về phía giáo viên: Giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lí các tình huống; nhạy bén chưa nhiều trong đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Về phía học sinh: Một số học sinh chưa có ý thức cao trong tự học, chưa có thói quen đọc sách, sưu tầm tài liệu liên quan tới nội dung bài; còn thụ động trong giờ học, chưa có sự linh động sáng tạo trong học tập và không nhớ được nội dung của bài. Khả năng tư duy một số em còn chậm nên rất vất vả khi tiếp thu kiến thức mới hay còn một bộ phận lười biếng trong học tập, vắng tiết phụ đạo, ỷ lại không hợp tác, số ít chưa chuyên cần, chăm chỉ.

Về phía phụ huynh: Một số phụ huynh do cuộc sống còn khó khăn nên ít có thời gian quan tâm, chăm sóc con em mình, thiếu sự hợp tác đồng bộ với nhà trường. 

4. Tình hình đội ngũ năm học 2019 - 2020
Nhóm có 3 giáo viên. 

Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	ĐH
	Đạt
	Sinh học

	2
	Huỳnh Văn Khương
	ĐH
	Đạt
	Sinh học

	3
	Trần Thanh Thảo
	ĐH
	Đạt 
	Sinh học


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Thực hiện chương trình phổ thông hiện hành

1.1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:
- Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho các thành viên trong tổ qua việc tham gia học Nghị quyết Đại hội Đảng, học tập chính trị hè, học tập thời sự.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nề nếp dạy học, các hình thức quản lý học sinh trong giờ dạy, việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tác phong, ngôn phong, tránh gây ảnh hưởng đến kỷ cương chung của nhà trường.

- Coi trọng giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống nhà trường thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, viếng nhà bia tưởng niệm vào các ngày lễ, sinh hoạt dưới cờ…

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Mỗi thành viên trong tổ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giáo dục tư tưởng và nhân cách của học sinh. Quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của từng em nhằm động viên, khuyến khích kịp thời. 

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” có hiệu quả đi vào chiều sâu đạt chất lượng tốt.
-  Thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

- Thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kỉ luật, kỉ cương, nền nếp trong việc thực hiện qui chế chuyên môn, qui định chuyên môn như: thực hiện chương trình, điểm số, kiểm tra, đánh giá, xếp lọai học sinh; thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định của điều lệ nhà trường THCS (Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT), kế hoạch giảng dạy hàng tuần.

- Về sinh hoạt tổ nhóm: Các tổ nhóm sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng, theo lịch định kì, theo ngày giờ qui định của nhà trường.
+ Tuần 1: Sinh hoạt chuyên môn cấp Huyện: thao giảng, chuyên đề…

+ Tuần 3: Sinh hoạt chuyên môn tại trường: kiểm điểm công tác tháng, phổ biến kế hoạch công tác tháng; bàn bạc các bài khó trong tháng, nội dung khó của bài; nội dung giảm tải; các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học; thống nhất chương trình khung; thực hiện chuyên đề thao giảng.

1.2. Bảng phân bố số tiết dạy của môn học

	
	Khối 6

(2 tiết/tuần)
	Khối 7

(2 tiết/tuần)
	Khối 8 (2 tiết/tuần)
	Khối 9

(2 tiết/tuần)

	Học kỳ I
(19 tuần)
	36 tiết
	36 tiết
	36 tiết
	36 tiết

	Học kỳ II
(18 tuần)
	34 tiết
	34 tiết
	34 tiết
	364tiết

	Cả năm
(37 tuần)
	70 tiết
	70 tiết
	70 tiết
	70 tiết


1.3. Hoạt động dạy học trải nghiệm, giáo dục Stem, dạy học dự án
Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh việc dạy học theo định hướng dạy học: Đề cao hoạt động thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống thông qua các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.
Chương trình Hoạt động trải nghiệm nhằm mục đích tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học, các lĩnh vực giáo dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn trong nhà trường, gia đình và xã hội nhằm đạt được các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh. Tổ chức cho học sinh tham gia tiết học trải nghiệm trong hoặc ngoài nhà trường.
+ Học kỳ I: Tổ chức trải nghiệm ở Thảo Cầm Viên cho học sinh khối 6 (môn Sinh). 
+ Học kỳ II: Tổ chức tiết học ngoài nhà trường với Chủ đề Chăm sóc và thu hoạch nông sản cho học sinh khối 9 tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi (môn Sinh)
          Trong hoạt động trải nghiệm từng bước tăng cường giáo dục kỹ năng sống; đổi mới dạy học: phương pháp dạy học theo dự án, dạy học theo chủ đề, dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học… và bước đầu triển khai một số tiết dạy có sử dụng phương pháp giáo dục STEM, thực hiện lồng ghép trong tiết dạy theo kế hoạch.
Mỗi giáo viên thực hiện 1 tiết dạy học dự án /1 năm

	
Môn
	Tên bài
	Giáo viên thực hiện
	Thời gian
	Hình thức

	Sinh
	Ô nhiễm môi trường 
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	Học kì II
	Dạy học dự án

	Sinh
	Nguyên tắc lập khẩu phần
	Trần Thanh Thảo
	Học kì II
	Dạy học dự án

	Sinh
	Sinh sản sinh dưỡng do người
	Huỳnh Văn Khương
	Học kì I
	Dạy học dự án


 Tiết học mở rộng không gian

	Khối
	Nội dung, hình thức
	Thời gian
	Học kì

	6
	· Nội dung: Quan sát đặc điểm bên ngoài của lá: 

· Hình thức: Tiết học tại vườn trường
	(11/2020)
	I

	7
	· Nội dung: Tìm hiểu vai trò của giáp xác trong tự nhiên

· Hình thức: Tiết học trải nghiệm “ Thu thập thông tin” 
	(21 ( 26/12/2020)
	I


Đẩy mạnh việc thành lập hoạt động nghiên cứu khoa học do giáo viên hướng dẫn và học sinh thực hiện. Phân công:

+ Môn Sinh: Thầy Huỳnh Văn Khương hướng dẫn

Đề tài: Sử dụng cây dương xỉ để xử lý asen trong đất

           Thành lập câu lạc bộ Vật Lí: Đưa ra các đề tài thảo luận nghiên cứu và cho ra sản phẩm hữu ích và gây hứng thú cho học sinh học tập môn Vật Lí.

Ngoài ra, nhóm Sinh phối hợp cùng giáo viên Công nghệ 7 xây dựng vườn trường.
1.4. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp, lồng ghép, Giáo dục địa phương, giáo dục An ninh và Quốc phòng, …
- Lồng ghép, giáo dục cho học sinh bảo vệ môi trường; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những bài dạy có liên quan.

- Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp: Giáo viên bộ môn cần nghiên cứu chương trình các môn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Hóa học, Toán, Cộng nghệ...có các nội dung kiến thức chung thuộc các chủ để xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn.
2. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày

2.1. Kế hoạch dạy học các môn học (bám sát, nâng cao)
-  Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục dạy – học 2 buổi/ ngày. Giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo thời khóa biểu.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, mỗi tuần giảng dạy 4 tiết, tổ chức kiểm tra kiến thức (thi thử), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu học sinh giỏi. Ngoài ra, giáo viên giảng dạy có thể tăng cường thêm các tiết ngoài giờ (chiều thứ bảy).
- Lập danh sách học sinh yếu, phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch.
2.2. Hoạt động dạy bồi dưỡng (VHCT, MTN, KTKT,…)
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học, KHTN thực hiện từ tháng 7/2020, phân công 4 tiết/tuần,  thi cấp huyện vào tháng 01/2021.

2.3. Dạy nghề PT

- Công tác giáo dục hướng nghiệp dạy nghề được nhà trường quan tâm. Hằng tháng GV thực hiện việc hướng nghiệp cho học sinh vào tuần thứ 3. Thường xuyên phối hợp với các Trường dạy nghề tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tiếp tục thực hiện công tác phân luồng sau khi học sinh hoàn thành trung học cơ sở.

3. Các chương trình giáo dục nhà trường
- Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức cho học sinh tham gia tiết học trải nghiệm trong nhà trường.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên
-  100 % Giáo viên trong nhóm tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong toàn Ngành; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

- 100 % Giáo viên trong nhóm  chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
-100 % Giáo viên trong nhóm gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. 

- 100 % Giáo viên trong nhóm tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo. 

- 100 % Giáo viên trong nhóm tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

- 100 % Giáo viên trong nhóm thực hiện công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. 
- 100 % Giáo viên trong nhóm  thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

- 100%  Giáo viên chấp hành tốt “ An toàn giao thông”

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả để giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ chức cho học sinh thực hiện các chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn Sinh học
b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Chọn học sinh có năng khiếu, thích học môn Sinh học và môn Khoa học tự nhiên vào đội tuyển. 

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi chịu khó đầu tư cho bài dạy; cập nhật, tham khảo nhiều tài liệu, tham khảo một số đề thi học sinh giỏi cấp Thành phố của một số tỉnh thành khác để cung cấp cho HS; tăng cường rèn kỹ năng thực hành cho học sinh.

- Tiếp tục phấn đấu và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, giữ vững học sinh giỏi cấp Huyện; phấn đấu có học sinh giỏi cấp Thành phố.
c) Về phụ đạo học sinh yếu

- Giáo viên tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, dạy học theo hướng cá thể; tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy, tạo hứng thú cho học sinh.

- Tổ xây dựng kế hoạchvà tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học. Tránh tình trạng học sinh không đạt các điều kiện qui định lên lớp.
- Giáo viên chăm chút, đeo bám; động viên, khích lệ kịp thời học sinh yếu có cố gắng trong học tập.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

- Giáo viên cố gắng tư học để nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực học bồi dưỡng thường xuyên; tham gia các lớp tập huấn do Ngành tổ chức.
- Giáo viên trong tổ giúp đỡ các thành viên trong tổ trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy; xử lí tình huống sư phạm...

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành
- Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, Huyện. 
- Tích cực hướng dẫn cho học sinh tham gia các hội thi: thực nghiệm khoa học, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn,…

- Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, tổ chức thiết thực các hoạt động chuyên môn, làm tốt công tác dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

- Tất cả giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn về các nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; tự bồi dưỡng thường xuyên.

- Giáo viên tham gia đầy đủ các buổi thao giảng, chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường tổ chức nhằm học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề trong công tác giảng dạy.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 
6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của trường; theo kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Qua kiểm tra, ngoài việc đánh giá tay nghề của giáo viên, tổ trưởng phát hiện những hạn chế trong giảng dạy của giáo viên để kịp thời giúp đỡ đồng nghiệp khắc phục những hạn chế ấy.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy

- Sử dụng phần mềm PowerPoint: Thực hiện thường xuyên trong các tiết dạy (đối với trường có trang bị tivi tại các lớp).

- Sử dụng bảng tương tác: Tất cả các tiết thao giảng cấp Trường, cấp Huyện đều sử dụng; cố gắng khai thác tốt các chức năng của bảng.

8. Tiếp tục phát huy công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, gắn đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng giáo viên; đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp dạy học theo chủ đề và các phương pháp dạy học tích cực khác; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức;đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
- Thực hiện tiết dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
- Tổ chức dạy học có phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Thiết kế bài giảng khoa học, hợp lý, biên soạn câu hỏi bài tập tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải (nhất là những bài dài, nhiều kiến thức mới), bồi dưỡng học sinh năng lực tư duy độc lập, vận dụng sáng tạo, tránh thiên về ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, coi trọng việc khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lí cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; dạy học sát đối tượng.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học; ngoài việc tổ chức cho học sinh các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Các kết quả kiểm tra, đánh giá được thông tin đầy đủ đến học sinh để động viên khuyến khích học sinh tiến bộ.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. 
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thực tế .
9. Đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

- Giáo viên tham gia đầy đủ các buổi thao giảng, chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường tổ chức nhằm học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề trong công tác giảng dạy.

-  Chú trọng trao đổi trao đổi chuyên môn, ít nhất 1 chuyên đề/học kì.

IV. KẾ HOẠCH THÁNG

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 9/2020
	· - Giảng dạy theo phân công

· - Bồi dưỡng học sinh giỏi

· - Dạy “ Khoa học tự nhiên”
· - Phụ trách phòng thực hành

· - Chuẩn bị hồ sơ sổ sách chuyên môn
· - Thao giảng cấp trường môn Sinh, chuyên đề

· - Hướng dẫn học sinh NCKH.

- Thực hiện kiểm tra:

+15’: Sinh 6,7,8,9
· - Sinh hoạt chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường
	Cả nhóm

C. Duyên

C. Thảo

T. Khương
Cả nhóm
C. Thảo

T. Khương

Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 10/2020
	- Thực hiện chương trình giảng dạy
- Họp chuyên môn cấp trường 

- Họp chuyên môn huyện

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9.
· - Dạy “ Khoa học tự nhiên”.

· - Phụ trách phòng thực hành

· - Hướng dẫn học sinh NCKH
- Thực hiện kiểm tra:

   + 1 tiết: Sinh: 6,7,8,9.

- Dự giờ theo qui định.

- Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách: tổ, cá nhân.

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan, học giỏi.

- Thực hiện đăng ký sáng kiến kinh nghiệm
	Cả nhóm

Cả nhóm
Cả nhóm

C. Duyên

C. Thảo

T. Khương

T. Khương
Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm
Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 11/2020
	- Thực hiện họp chuyên môn cấp trường.

- Thao giảng chuyên môn huyện.
- Bồi dưỡng HS giỏi
· - Dạy “ Khoa học tự nhiên”.

· - Phụ trách phòng thực hành
- Dự giờ theo qui định  

- Phụ đạo HS yếu theo kế hoạch

- SHCM Huyện

- Thực hiện kiểm tra:
+ 15p: Sinh:6,7,8,9.
- Hoàn tất cột kiểm tra của các khối lớp. 

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo.

- Nộp sản phẩm nghiên cứu khoa học về PGD
	Cả nhóm 

Cô Thảo
C. Duyên

C.Thảo

T. Khương
Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm
T. Khương

	Tháng 12/2020
	- Thực hiện chuyên môn trong tháng.

- Họp tổ chuyên môn cấp trường.

- Thao giảng cấp trường.

- Tiết học trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 7.
- Dự giờ theo qui định. 

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi.

· - Dạy “ Khoa học tự nhiên”

· - Phụ trách phòng thực hành.

· - Trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên cho HS khối 6,7
- Phụ đạo HS yếu theo kế hoạch

- Sinh hoạt chuyên môn huyện

- Hoàn tất cột kiểm tra của các khối lớp.

- Ôn tập + kiểm tra học kỳ I 

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn   
	Cả nhóm

Cả nhóm
T. Khương

C. Thảo
Cả nhóm

C. Duyên

C.Thảo
T. Khương
Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 01/2021
	-Hoàn tất chuyên môn HKI. Họp tổ 

-Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi cấp Thành phố (nếu có)

- Thực hiện chương trình học kỳ II 

- Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách, điểm số, xếp loại, đánh giá học kỳ I.

- Dự giờ theo qui định. 

- SH chuyên môn huyện.

- Thực hiện tiết dạy học dự án: Liệu chúng ta có phải là những gì chúng ta ăn không?

- Thực hiện kiểm tra:   + 15p: Sinh: 6,7,8,9.

- Thi học sinh giỏi cấp Huyện

- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện thi cấp Thành phố ( nếu có)
· - Phụ trách phòng thực hành
- Báo cáo và sơ kết học kỳ I.

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 1+2: Mừng Đảng mừng Xuân.
	Cả nhóm

C. Duyên

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cô Thảo
Cả nhóm
Cô Duyên, Cô Thảo

Cô Duyên, Cô Thảo

T.Khương

C. Duyên

Cả nhóm

	Tháng 02/2021
	- Thực hiện chuyên môn trong tháng.

- Họp tổ chuyên môn cấp trường

- Bồi dưỡng HS giỏi Thi HS giỏi thi cấp TP (nếu có).
· - Phụ trách phòng thực hành
- Nghỉ tết Nguyên Đán 

- Thực hiện kiểm tra:

   + 15p: Sinh; 6,7,8,9.

   + 1 tiết:  Sinh 6

- Hoàn tất đề cương ôn tập thi học kỳ II.

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 1+2: Mừng Đảng mừng Xuân.
	Cả nhóm

Cả nhóm

C. Duyên

T.Khương

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 3/2021
	- Thực hiện chuyên môn trong tháng.

- Họp tổ chuyên môn cấp trường.

- Thao giảng cấp trường.

· - Phụ trách phòng thực hành
- Tăng cường phụ đạo HS yếu theo TKB.

- Dự giờ theo qui định. 

- Hoàn tất cột kiểm tra của các khối lớp. 

- Dự giờ chuyên môn huyện

- Thực hiện kiểm tra: 

   + 15p: Sinh 6,7,8,9

   + 1 tiết: Sinh 7,8,9.

- Hoàn tất và nộp sáng kiến kinh nghiệm.

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên đoàn
	Cả nhóm

Cả nhóm
C. Duyên
T.Khương

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 4/2020
	- Thực hiện chuyên môn trong tháng.

- Họp tổ chuyên môn cấp trường
· - Phụ trách phòng thực hành
- Phụ đạo HS yếu theo TKB 

- Hoàn tất cột kiểm tra trước khi thi 

- Dự giờ theo qui định. 

- SH chuyên môn huyện

- Thực hiện kiểm tra:

   + 15p: Sinh 6,7,8,9.

- Ôn tập + kiểm tra học kỳ II  

- Sinh hoạt chủ điểm tháng 4: Hòa bình và hữu nghị
	Cả nhóm

Cả nhóm
T.Khương
Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

	Tháng 5/2021
	- Hoàn tất chương trình học kỳ II.

- Họp tổ chuyên môn.

- Hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách, điểm số, xếp loại, đánh giá học kỳ II.

- Hoàn tất báo cáo cuối năm. 

- Họp tổ xét thi đua.

- Tổng kết năm học.
	Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

C. Duyên

Cả nhóm

	Tháng 6/2021
	- Tham gia xét tốt nghiệp THCS
	Cả nhóm


V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trên đây là kế hoạch năm học 2019-2020 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của nhóm Sinh học
	HIỆU TRƯỞNG
	Nhà bè, ngày … tháng …. năm 2020
Tổ trưởng

	
	

	


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua cá nhân: 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	2 
	Trần Thanh Thảo
	Giáo viên
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	

	3 
	Huỳnh Văn Khương
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	Tháng 3
	

	2
	Huỳnh Văn Khương
	Tháng 12
	

	3
	Trần Thanh Thảo 
	Tháng 9
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Theo Kế hoạch và PPCT khung
	GV
	Từ tuần 1->37
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 
1. Kế hoạch thực hiện chuyên đề.

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	Tháng 9/2020
	Tích hợp giáo dục Bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7
	Trần Thanh Thảo
	7
	Dạy học theo dự án
	Sinh học, GDCD, Văn, Địa lý
	


  Dạy học theo chủ đề
	Thời gian
	Tên chủ đề
	Người thực hiện
	Khối
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	8/3 ( 13/3/2021
	Chủ đề: Vai trò của thực vật
	Huỳnh Văn Khương
	6
	Sinh học, GDCD, Văn, Địa lý
	

	1/3 ( 20/3/2021 
	Chủ đề: Lớp thú
	Trần Thanh Thảo 
	7
	Sinh học

Địa lý
	

	22/2 ( 26/3/2021 
	Chủ đề: Các cơ quan phân tích
	Huỳnh Văn Khương

Trần Thanh Thảo 

Nguyễn Thị Minh Duyên
	8
	Vật lý
	

	22/2 ( 26/3/2021 
	Chủ đề: Hệ sinh thái


	Nguyễn Thị Minh Duyên
	9
	Sinh học

Địa lý

GDCD
	


Dạy học dự án
	STT
	Tên bài
	Giáo viên thực hiện
	Thời gian
	Hình thức

	1. 
	Ô nhiễm môi trường 
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	Học kì II
	Dạy học dự án

	2. 
	Nguyên tắc lập khẩu phần
	Trần Thanh Thảo
	Học kì II
	Dạy học dự án

	3. 
	Sinh sản sinh dưỡng do người
	Huỳnh Văn Khương
	Học kì I
	Dạy học dự án


2. Ngoại khóa
	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	· Chủ đề: Sinh dưỡng của thực vật (nội dung có thể thay đổi theo kế hoạch của Sở Giáo dục)

· Hoạt động trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên 
	Học sinh khối 6,7
	HKI

	


3. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN
	THÁNG
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	LỚP DẠY
	NỘI DUNG KIỂM TRA

	12/2020
	Huỳnh Văn Khương
	Sinh: K8 (5,6), K6 (1(8)
	Tiết học dự án

	03/2021
	Huỳnh Văn Khương
	 Sinh: K8 (5,6), K6 (1(8) 
	Kiểm tra hoạt động sư phạm  

	4/2020
	Nguyễn Thị Minh Duyên
	Sinh:K8(6,7), K9(1(6)
	SHCM theo hướng nghiên cứu bài học


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

NĂM HỌC:  2019 – 2020
MÔN: SINH HỌC 6
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC


	ĐDDH
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	ĐDDH

	1
	1
	Đặc điểm của cơ thể sống + 1/2 Nhiệm vụ của sinh học
	Tranh
	20
	39
	Thụ phấn( tt) 
	Tranh



	
	2
	1/2 Nhiệm vụ của sinh học + Đặc điểm chung của thực vật)
	Tranh
	
	40
	Thụ tinh, kết hạt và tạo quả 
	Tranh

	2


	3
	Có phải tất cả thực vật đều có hoa ?
	Tranh
	21
	41
	Các loại quả.
	Mẫu + Tranh

	
	4
	Thực hành - Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng; 
	Dụng cụ
	
	42
	Hạt và các bộ phận của hạt.
	Tranh

	3
	5
	Thực hành - quan sát tế bào thực vật
	Mẫu + Tranh
	22
	43
	Phát tán của quả và hạt; 
	Mẫu + Tranh

	
	6
	Cấu tạo tế bào thực vật.
	Tranh
	
	44
	Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
	Mẫu

	4
	7
	Sự lớn lên và phân chia của tế bào
	Tranh
	23
	45
	Tổng kết về cây có hoa
	Tranh

	
	8
	Các loại rễ, các miền của rễ.
	Tranh + Mẫu
	
	46
	Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)
	Mẫu

	5
	9
	Cấu tạo miền hút của rễ. 
	Tranh
	24
	47

	Tảo
	Tranh

	
	10
	Sự hút nước và muối khoáng của rễ. 
	Tranh
	
	48
	Rêu - Cây rêu.
	Tranh

	6
	11
	Sự hút nước và muối khoáng của rễ ( tt) 
	Tranh
	25
	49
	Quyết - Cây dương xỉ
	Tranh

	
	12
	Thực hành - Quan sát biến dạng của rễ. 
	Tranh + Mẫu
	
	50
	Hạt trần - Cây thông
	Tranh

	7
	13
	Cấu tạo ngoài của thân
	Mẫu + Tranh
	26
	51
	Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín.
	Mẫu

	
	14
	Thân dài ra do đâu
	Mẫu
	
	52
	Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	Tranh + Mẫu

	9
	17
	Vận chuyển các chất trong thân
	Mẫu
	28
	55
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	Tranh 

	11
	21
	Đặc điểm bên ngoài của lá; 
	Tranh + Mẫu
	30


	59
	Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước; 
	Tranh

	
	22
	Cấu tạo trong của phiến lá
	Tranh
	
	60
	Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người; 
	Tranh

	12
	23
	Quang hợp; 
	Mẫu
	31
	61
	Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	Tranh 

	
	24
	Quang hợp (tiếp theo)
	Tranh  Mẫu
	
	62
	Vi khuẩn;
	Tranh

	13
	25
	Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp Ý nghĩa của quang hợp; 
	Tranh 
	32
	63
	Vi khuẩn (tiếp theo);
	Tranh

	
	26
	Cây có hô hấp không ? 
	Mẫu
	
	64
	Nấm: Mốc trắng và Nấm rơm; 
	Tranh + Mẫu

	14
	27
	Phần lớn nước vào cây đã đi đâu?
	Tranh  Mẫu
	33
	65
	Nấm: Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm.
	Tranh

	16
	31
	Cấu tạo và chức năng của hoa
	Tranh + Mẫu
	35
	69
	Địa y 
	Tranh 


	HIỆU TRƯỞNG
	
	                    Nhà Bè, ngày   tháng  năm 2020
            TỔ TRƯỞNG


                                                                                   Nguyễn Thị Minh Duyên
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

NĂM HỌC:  2020 – 2021
MÔN: SINH HỌC 7

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	ĐDDH
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	ĐDDH

	1
	1
	Thế giới động vật đa dạng phong phú 
	Tranh
	20
	39
	Cấu tạo trong của cá Chép
	Tranh



	
	2
	Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
	Tranh
	
	40
	Sự đa dạng và đặc điểm chung của cá
	Tranh

	2


	3
	Thực hành -Quan sát một số động vật nguyên sinh
	Tranh + Mẫu
	21
	41
	Lớp lưỡng cư -Ếch đồng
	Tranh

	
	4
	Trùng roi
	Tranh
	
	42
	TH: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
	Tranh + Mẫu + Dụng cụ

	3
	5
	Trùng biến hình và trùng giày
	Tranh
	22
	43
	Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
	Tranh

	
	6
	Trùng kiết lị và trùng sốt rét; 
	Tranh
	
	44
	Lớp Bò sát-Thằn lằn bóng đuôi dài
	Tranh

	4
	7
	Đặc điểm chung - vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh 
	Tranh
	23
	45
	Cấu tạo trong của Thằn lằn
	Tranh

	
	8
	Thuỷ tức
	Tranh + Mẫu
	
	46
	Sự đa dạng của lớp Bò sát. 
	Tranh

	5
	9
	Đa dạng của ngành Ruột khoang
	Tranh
	24
	45

	Lớp Chim -Chim Bồ Câu.
	Tranh

	
	10
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang. 
	Tranh
	
	48
	Thực hành - Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câu; 
	Tranh + Mô hình

	6
	11
	Sán lá gan 
	Tranh
	25
	49
	Cấu tạo trong của chim Bồ Câu; 
	Tranh

	
	12
	Một số giun dẹp khác. 
	Tranh 
	
	50
	Đa dạng và vai trò của lớp Chim. 
	Tranh

	7
	13
	Giun đũa
	Tranh
	26
	51
	Thỏ.
	Tranh

	
	14
	Một số giun tròn khác.
	Tranh
	
	52
	Cấu tạo trong của thỏ 
	Tranh + Mô hình

	8
	15
	Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đất.
	Tranh + Mẫu + Dụng cụ
	27
	53
	Đa dạng của thú 
	Tranh

	
	16
	Thực hành: Mổ và quan sát giun đất.
	Mẫu + Dụng cụ
	
	54
	Đa dạng của thú (tiêp theo)
	Tranh

	9
	17
	Một số giun đốt khác. 
	Tranh
	28
	55
	Đa dạng của thú (tiêp theo)
	Tranh

	
	22
	Thực hành - quan sát một số thân mềm.
	Tranh
	
	60
	Tiến hoá về tổ chức cơ thể 
	Tranh

	12
	23
	Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm
	Tranh
	31
	61
	Sự tiến hoá và hình thức sinh sản ở Động vật
	Tranh

	
	24
	Thực hành: quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống  của tôm sông.
	Mẫu + Dụng cụ
	
	62
	Cây phát sinh giới động vật
	Tranh

	13
	25
	TH - Mổ và quan sát tôm sông.
	Mẫu,

Dụng cụ
	32
	63
	Đa dạng sinh học
	Tranh

	
	26
	Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác. 
	Tranh
	
	64
	Đa dạng sinh học (tiếp theo)
	Tranh 

	14
	27
	Lớp Hình nhện
	Tranh
	33
	65
	Biện pháp đấu tranh sinh học 
	Tranh

	16
	31
	Thực hành - Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.
	Đoạn phim
	35
	69
	Động vật quý hiếm
	Tranh

	16
	32
	Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
	Tranh 
	
	70
	TH:Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương
	Đoạn phim


	HIỆU TRƯỞNG
	
	                    Nhà Bè, ngày   tháng     năm 

                              TỔ TRƯỞNG


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

NĂM HỌC:  2020 – 2021
MÔN: SINH HỌC 8

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC


	ĐDDH
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	ĐDDH

	
	2
	Cấu tạo cơ thể người
	Tranh
	
	40
	Tiêu chuẩn ăn uống và nguyên tắc lập khẩu phần
	Tranh

	2


	3
	Tế bào
	Tranh 
	21
	41
	Thực hành: Phân tích 1 khẩu phần cho trước
	Tranh

	
	4
	Mô
	Tranh
	
	42
	Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu
	Tranh 

	3
	5
	Thực hành: Quan sát tế bào và mô
	Tranh, kính hiển vi 
	22
	43
	Bài tiết nước tiểu
	Tranh

	4
	7
	Bộ xương
	Tranh
	23
	45
	Cấu tạo và chức năng của da
	Tranh

	
	8
	Cấu tạo và tính chất của xương
	Tranh + Mẫu
	
	46
	Vệ sinh da
	Tranh

	5
	9
	Cấu tạo và tính chất của cơ
	Tranh
	24
	45

	Giới thiệu chung hệ thần kinh
	Tranh

	
	10
	Hoạt động của cơ
	Tranh, dụng cụ co cơ
	
	48
	Thực hành: Tìm hiểu chức năng của tủy sống
	Tranh, dụng cụ Mô hình

	6
	11
	Tiến hóa hệ vận động – vệ sinh hệ vận động
	Tranh
	25
	49
	Dây thần kinh tủy
	Tranh

	
	12
	TH: Tập sơ cứu và băng bó gãy xương
	Tranh , bộ nẹp
	
	50
	Trụ não, tiểu não, não trung gian
	Tranh, mô hình

	7
	13
	Máu và môi trường trong cơ thể
	Tranh
	26
	51
	Đại não
	Tranh, mô hình

	
	14
	Bạch cầu và miễn dịch
	Tranh
	
	52
	Hệ thần kinh sinh dưỡng
	Tranh + Mô hình

	8
	15
	Đông máu và nguyên tắc truyền máu
	Tranh 
	27
	53
	Cơ quan phân tích thị giác
	Tranh, mô hình

	
	16
	Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
	Tranh
	
	54
	Vệ sinh mắt
	Tranh

	9
	17
	Tim và mạch máu
	Tranh
	28
	55
	Cơ quan phân tích thính giác
	Tranh

	
	18
	Vận chuyển máu qua hệ mạch – vệ sinh hệ tuần hoàn
	Tranh
	
	56
	Phản xạ CĐK, phản xạ KĐK
	Tranh

	12
	23
	Vệ sinh hô hấp
	Tranh
	31
	61
	Giới thiệu chung tuyến nội tiết
	Tranh 

	
	24
	Thực hành: Hô hấp nhân tạo
	Tranh Dụng cụ
	
	62
	Tuyến yên, tuyến giáp
	Tranh

	13
	25
	Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa
	Tranh
	32
	63
	Tuyến tụy, tuyến trên thận
	Tranh

	
	26
	Tiêu hóa ở khoang miệng
	Tranh
	
	64
	Tuyến sinh dục
	Tranh 

	16
	31
	Trao đổi chất  
	Tranh 
	35
	69
	Sự điều hòa và phối hợp hoạt động tuyến nội tiết
	Tranh


	HIỆU TRƯỞNG
	
	                    Nhà Bè, ngày   tháng   năm 20
                           TỔ TRƯỞNG


                                                                                              Nguyễn Thị Minh Duyên

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG: SỬ DỤNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

NĂM HỌC:  2020 – 2021
MÔN: SINH HỌC 9

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC


	ĐDDH
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	ĐDDH

	1

3

4
	1
	Menden và di truyền học
	Tranh
	20

22

23
	39
	Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
	Tranh



	
	2
	Lai một cặp tính trạng
	Tranh
	
	40
	Ưu thế lai
	Tranh

	
	6
	Thực hành: Tính xác suất xuất hiện của…
	Tranh
	
	44
	Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống…
	Tranh

	
	8
	Nhiễm sắc thể
	Tranh
	
	46
	Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống SV
	Tranh

	6
	11
	Sự phát sinh giao tử và thụ tinh
	Tranh
	25
	49
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và NTST
	Tranh

	
	12
	Cơ chế NST xác định giới tính
	Tranh 
	
	50
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường và NTST   
	Tranh

	7
	13
	Di truyền liên kết
	Tranh
	26
	51
	Quần thể sinh vật
	Tranh

	
	14
	Thực hành quan sát hình thái NST
	Tranh
	
	52
	Quần thể người
	Tranh 

	8
	15
	ADN
	Tranh, mô hình
	27
	53
	Quần xã sinh vật
	Tranh

	
	16
	ADN và bản chất của gen
	Tranh
	
	54
	Hệ sinh thái
	Tranh

	9

10


	17
	Mối quan hệ giữa gen và ARN
	Tranh
	28
	55
	Thực hành: Hệ sinh thái
	Tranh

	
	18
	Protein
	Tranh
	
	56
	Thực hành: Hệ sinh thái 
	Tranh

	
	20
	Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
	Mô hình
	
	58
	Tác động của con người đối với môi trường 
	Tranh

	
	22

	Đột biến gen
	Tranh
	
	59

60
	Ô nhiễm môi trường 
	Tranh

	12
	23
	Đột biến cấu trúc NST
	Tranh
	31
	61
	Thực hành: Tìm hiểu ô nhiễm môi trường 
	Tranh 

	
	24
	Đột biến số lượng NST
	Tranh 
	
	62
	Thực hành: Tìm hiểu ô nhiễm môi trường
	Tranh

	13
	25
	Đột biến số lượng NST (tt)
	Tranh 
	32
	63
	Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
	Tranh

	
	26
	Thường biến
	Tranh
	
	64
	Khôi phục MT và giữ gìn thiên nhiên…
	Tranh 

	14
	27
	Thực hành: Quan sát 1 số đột biến
	Tranh, mẫu
	33
	65
	 Bảo vệ đa dạng môi trường 
	Tranh

	16


	31
	Di truyền học với con người
	Tranh 
	35
	69
	Luật bảo vệ môi trường - Thực hành: Vận dụng luật BVMT… 
	Tranh


	HIỆU TRƯỞNG
	
	                    Nhà Bè, ngày   tháng   năm 20
                           TỔ TRƯỞNG


                                                                                              Nguyễn Thị Minh Duyên
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	NỘI DUNG KIỂM TRA

	5
	Cấu tạo miền hút của rễ 
	
	Bảng 32: Chỉ liệt kê các bộ phận không chi tiết  
	1tiết
	

	8
	Cấu tạo trong của thân non  
	
	Bảng 49, lưu ý mạch gỗ,mạch rây 
	1tiết
	

	11
	Cấu tạo trong của phiến lá  
	
	Phần 2: Chỉ dạy tế bào lục lạp, lỗ khí và chức năng, C4&5/67
	1tiết
	

	13
	Cây có hô hấp không?   
	
	Câu 4, 5
	1tiết
	

	15
	Sinh sản sinh dưỡng do người  
	
	 Mục 4 , C4
	1tiết
	

	24
	Tảo 
	
	 Mục 1 &2: chỉ giới thiệu qua hình, C1,2& 4,  C3: Không trả lời cấu tạo 
	1tiết
	

	26
	Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	
	 Mục 2: Không so sánh hạt kín với nón hạt trần 
	1tiết
	

	27
	Ôn tập 
	
	C3/ trang 136
	1tiết
	

	28
	Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	
	Không dạy chi tiết chỉ giới thiệu  chung về phân loại TV
	1tiết
	

	
	Luyện tập 
	
	Đọc thêm không dạy,  ghi vào tiêt luyện tập
	1tiết
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	2
	Trùng roi
	
	 
	1tiết
	

	3
	Trùng biến hình
	
	Mục 1 phần II: Cấu tạo,  C3/22
	1tiết
	

	4


	Đặc điểm chung và vai trò… 
	
	Trùng lỗ
	1tiết
	

	
	Thủy tức
	
	Bảng 30, cấu tạo và chức năng, C3/ 32 
	1tiết
	

	6
	Sán lá gan
	
	Bảng 42+ lệnh /41
	1tiết
	

	
	Một số giun dẹp khác
	
	 II.Đặc điểm chung
	1tiết
	

	7
	Một số giun tròn
	
	II. Đặc điểm chung 
	1tiết
	

	8
	Mổ và quan sát cấu tạo trong của giun đất 
	
	 dạy Thực hành 
	1tiết
	

	9
	Một số giun đất – đặc điểm chung…
	
	II. . Đặc điểm chung  
	1tiết
	

	12
	Quan sát cấu tạo ngoài tôm sông
	
	Thực hành  quan sát cấu tạo ngoài và di chuyển 
	1tiết
	

	 14
	Lớp sâu bọ: Châu chấu 
	
	III: Dinh dưỡng - H26.4, C3/88: 
	1tiết
	

	 17
	Thực hành: Mổ cá 
	
	Thực hành: Cấu tạo+ hoạt động 
	1tiết
	

	23
	Sự đa dạng và đặc điểm chung của bò sát
	
	Lệnh I
	1tiết
	

	 25
	Sự đa dạng và vai trò của lớp chim
	
	Lệnh: và H44.3/145: Bỏ, C1/ 146
	1tiết
	

	 27
	Bộ thú huyệt, bộ thú túi, bộ dơi, bộ cá voi
	
	Lệnh phần II /157
 C2/ 158, 160
	1tiết
	

	28
	Bộ: sâu bọ- gặm nhấm - ăn thịt- móng guốc
	
	Lệnh, C1/164, 165 
	1tiết
	

	29
	Ôn tập kiểm tra 1 tiết
	
	Bài 53 giảm tải 
	1tiết
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	1
	Cấu tạo cơ thể người
	
	Phần II
	1tiết
	Các phần cơ thể, hệ cơ quan

	2
	Tế bào
	
	III, câu 4:  không giải
	1tiết
	

	4
	Bộ xương 
	
	Phần II
	1tiết
	

	11
	Hô hấp và các cơ quan hô hấp  
	
	Bảng 20, câu 2/ 67: 
	1tiết
	

	15
	Hấp thụ chất dinh dưỡng-vệ sinh hệ tiêu hóa
	
	Hình 29.2 + nội dung: 
	1tiết
	

	 25
	Trụ não, tiểu não, não trung gian
	
	Lệnh so sánh, Bảng 46/145
	1tiết
	

	 26
	Hệ thần kinh sinh dưỡng
	
	48.2, Bảng 48.2, C2 / 154 :
	1tiết
	

	27
	Cơ quan phân tích thị giác
	
	H 49.1+ nội dung lệnh/155, H49.4 +  lệnh 
	1tiết
	

	 28
	Cơ quan phân tích thính giác
	
	51.2 + nội dung, C1/165 
	1tiết
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	1


	Menden và di truyền học
	
	Câu 4 sgk/ 7
	1tiết
	

	
	Lai một cặp tính trạng
	
	Câu 4 skg/ 10
	1tiết
	

	2
	Lai một cặp tính trạng (tt)
	
	II, câu 3/ 13
	1tiết
	

	5
	Nguyên phân
	 
	Câu 1 sgk/ 30
	1tiết
	

	
	Giảm phân
	
	Câu 2 sgk/ 33
	1tiết
	

	7
	Di truyền liên kết
	
	Câu 2, 4 sgk/ 43 
	1tiết
	

	9
	Protein
	
	Lệnh sgk/ 55
	1tiết
	

	10
	Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	
	Lệnh sgk/ 58
	1tiết
	

	12
	Đột biến số lượng NST
	
	Lệnh sgk/ 67
	1tiết
	

	13
	Đột biến số lượng NST (tt)
	
	Phần IV
	1tiết
	

	17
	Luyện tập 
	
	Bài 33 giảm tải cả bài.
	1tiết
	

	21
	Luyện tập
	
	Bài 36 giảm tải cả bài 
	1tiết
	


